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	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo  phân cấp
	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp
	Dự toán chi ngân sách huyện, xã
	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường thị trấn thuộc tỉnh

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Bổ sung cân đối 
	Bổ sung có mục tiêu
	Trong đó vốn nước ngoài

	A
	B
	1
	2
	3
	4=5+6
	5
	6
	7

	1
	Thành phố Biên Hòa
	2.117.000
	971.425
	1.383.145
	511.720
	84.990
	426.730
	 

	2
	Huyện Vĩnh Cửu
	186.800
	92.239
	508.128
	438.889
	415.889
	23.000
	 

	3
	Huyện Trảng Bom
	423.150
	207.260
	596.331
	409.071
	389.071
	20.000
	 

	4
	Huyện Thống Nhất
	149.300
	48.155
	446.961
	421.806
	398.806
	23.000
	 

	5
	Huyện Định Quán
	83.200
	38.631
	707.749
	692.118
	669.118
	23.000
	 

	6
	Huyện Tân Phú
	62.850
	32.540
	609.568
	615.028
	577.028
	38.000
	 

	7
	Thị xã Long Khánh
	152.700
	68.985
	515.816
	476.831
	446.831
	30.000
	 

	8
	Huyện Xuân Lộc
	194.600
	92.668
	619.056
	546.388
	526.388
	20.000
	 

	9
	Huyện Cẩm Mỹ
	55.350
	24.466
	559.176
	577.710
	534.710
	43.000
	 

	10
	Huyện Long Thành
	424.150
	166.298
	487.425
	396.127
	321.127
	75.000
	 

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	291.000
	105.474
	431.800
	346.326
	326.326
	20.000
	 

	TỔNG SỐ
	4.140.100
	1.848.140
	6.865.154
	5.432.014
	4.690.284
	741.730
	0

	Ghi chú:  

1. Dự toán chi ngân sách huyện, xã (cột 03) chưa bao gồm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện được hưởng 320.000 triệu đồng (không tính cân đối ngân sách).

2. Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã.

3. Bổ sung có mục tiêu bao gồm:

- Bổ sung có mục tiêu  từ nguồn thu xổ số kiến thiết để đầu tư cho giáo dục và đầu tư nông thôn mới: 315.000 triệu đồng.

- Bổ sung từ nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương Việt Nam để chi đầu tư các dự án nông thôn mới cho các địa phương là 100.000 triệu đồng.

- Bổ sung mục tiêu cho TP. Biên Hòa: 326.730 triệu đồng để đảm bảo kinh phí chi cho sự nghiệp kiến thiết thị chính, sự nghiệp môi trường và một số nhiệm vụ khác.


	
	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


